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 KÌ I –NĂM HỌC 2025-2026
BÀI 1: 		KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
1. Trắc nghiệm lý thuyết
1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Cân bằng hóa học liên quan đến loại phản ứng
	A. không thuận nghịch.	B. thuận nghịch.
	C. một chiều.	D. oxi hóa – khử.
Câu 2: Phản ứng thuận nghịch không thể đạt hiệu suất nào sau đây?
	A. 20%.	B. 100%.	C. 30%.	D. 25%.
Câu 3: Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng thuận vt và tốc độ phản ứng nghịch vn ở trạng thái cân bằng được biểu diễn như thế nào?
	A. vt= 2vn.	B. vt=vn 0.	C. vt=0,5vn.	D. vt=vn=0.
Câu 4: Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là
	A. sự biến đổi chất.
	B. sự chuyển dịch cân bằng.
	C. sự chuyển đổi vận tốc phản ứng.
	D. sự biến đổi hằng số cân bằng.
Câu 5: Yếu tố nào sau đây không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
	A. Nhiệt độ.	B. Áp suất.
	C. Nồng độ.	D. Chất xúc tác.
Câu 6: Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A. Nồng độ.	B. Nhiệt độ.
	C. Áp suất.	D. Chất xúc tác.

Câu 7: Biểu thức tính hằng số cân bằng (KC) của phản ứng tổng quát:  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 8: Nhận xét nào sau đây không đúng?
	A. Trong phản ứng một chiều, các chất sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất đầu.
	B. Trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.
	C. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn.
	D. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.
Câu 9: Các yếu tố ảnh có thể hưởng đến cân bằng hoá học là:
	A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác.
	B. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt.
	C. nồng độ, nhiệt độ và áp suất.
	D. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.
Câu 10: Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống đối với câu sau: “Cân bằng hóa học là cân bằng …(1)… vì khi ở trạng thái cân bằng phản ứng …(2)…”
	A. (1) tĩnh; (2) dừng lại.
	B. (1) động; (2) dừng lại.
	C. (1) tính; (2) tiếp tục xảy ra.
	D. (1) động; (2) tiếp tục xảy ra.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học.
	B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại.
	C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học.
	D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau.

Câu 12: Cho cân bằng hoá học: . Yếu tố không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học này là
	A. nhiệt độ.	B. nồng độ.
	C. chất xúc tác.	D. áp suất.

Câu 13: Cho cân bằng: . Yếu tố không làm thay đổi t cân bằng là:
	A. Nồng độ của N2 và H2.	B. Áp suất chung của hệ.
	C. Chất xúc tác.	D. Nhiệt độ của hệ.

Câu 14: Cho cân bằng hóa học: . Cân bằng không bị chuyển dịch khi
	A. giảm áp suất chung của hệ.	B. giảm nồng độ HI.
	C. tăng nhiệt độ của hệ.	D. tăng nồng độ H2.
Câu 15: Phản ứng thuận nghịch là loại phản ứng xảy ra
(a) theo hai chiều ngược nhau với điều kiện khác nhau.
(b) không hoàn toàn, hiệu suất không bao giờ đạt tối đa.
(c) theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện như nhau.
(d) đến cùng, nhưng sản phẩm tác dụng trở lại thành chất ban đầu.
Số phát biểu đúng là
[bookmark: _Hlk176443649]	       A. 1.	                   B. 2.	                      C. 3.                            	D. 4. 
[bookmark: _Hlk168341810]1.2. Trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho các phát biểu sau:
	a. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là: Nhiệt độ, nồng độ, áp suất, chất xúc tác, diện tích bề mặt.
	b. Khi thay đổi trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại sự thay đổi đó.
	c. Khi giảm nhiệt độ, cân bằng hoá học chuyển dịch theo chiều phản ứng toả nhiệt.
	d. Khi tăng áp suất chung của hệ, cân bằng hoá học chuyển dịch theo chiều thuận hoặc chiều nghịch.
Câu 2: Cho các phát biểu sau về phản ứng thuận nghịch:
[bookmark: _Hlk167342896][bookmark: _Hlk167343114]	a. Phản ứng thuận đến trạng thái cân bằng khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
	b. Hiệu suất của phản ứng nhỏ hơn hoặc bằng 100%.
	c. Trong hệ phản ứng, luôn tồn tại đồng thời chất sản phẩm và chất phản ứng.
	d. Khi đạt trang thái cân bằng, phản ứng hoá học vẫn tiếp tục xảy ra.

Câu 3: Cho cân bằng hoá học sau: 
	a. Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng 0,5 lần tốc độ phản ứng nghịch.
	b. Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.
	c. Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.
	d. Ở trạng thái cân bằng, nồng độ chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ chất ban đầu.
Câu 4: Cho đồ thị sau: 
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	a. Đồ thị biểu diễn cân bằng hoá học: 
	b. Ban đầu, nồng độ của H2, N2 giảm dần, nồng độ của NH3 tăng dần. Sau một thời gian, nồng độ của các chất không thay đổi.
	c. Muốn phản ứng nhanh đạt trạng thái cân bằng thì cần cho thêm chất xúc tác.

	d. Hằng số cân bằng của phản ứng là .
	Câu 5: Cho đồ thị liên quan đến phản ứng thuận nghịch như sau:
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	a. Đường (a) mô tả biến thiên nồng độ chất sản phẩm theo thời gian.
	b. Đường (b) mô tả biến thiên nồng độ chất phản ứng theo thời gian.
	c. t1 là thời điểm bắt đầu trạng thái cân bằng.
	d. t2 là thời điểm phản ứng đạt trạng thái cân bằng.

Câu 6: Cho phương trình hoá học sau: 
	a. Phản ứng có thể đạt hiệu suất 100%.
	b. Giảm nồng độ của HI, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
	c. Tăng nồng độ của khí I2, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
	d. Tăng áp suất của hệ phản ứng, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
Câu 7: Trong công nghiệp, amonia được tổng hợp theo phản ứng:

               
	a. Phản ứng tổng hợp NH3 là phản ứng thu nhiệt.
	b. Khi thêm chất xúc tác, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
	c. Khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
	d. Để tăng hiệu suất phản ứng, cần tăng nồng độ của H2, N2 và giảm nồng độ của NH3.

Câu 8: Cho cân bằng hoá học trong bình kín như sau: 
	a. Giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
	b. Tăng nồng độ SO2, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
	c. Tăng áp suất của hệ phản ứng, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
	d. Giảm nồng độ SO3, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
Câu 9: Nhũ đá được hình thành trong các hang động liên quan đến cân bằng sau đây:


	a. Nếu nồng độ CO2 hoà tan trong nước tăng lên thì sẽ thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá.
	b. Nếu nhiệt độ tăng sẽ thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá.
	c. Nhũ đá là hợp chất CaCO3.
	D. Quá trình hình thành nhũ đá diễn ra trong tự nhiên, không chịu sự tác động của con người.

Câu 10: Cho cân bằng: . Khi giảm nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi.
	a. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
	b. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.
	c. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
	d. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi giảm nhiệt độ.
2. Trắc nghiệm tính toán
2.1. Trắc nghiệm tính toán nhiều lựa chọn
Câu 1: Cho phương trình phản ứng: 2A  +  B    2X   +  2Y  Người ta trộn 4 chất, mỗi chất 1 mol vào bình kín dung tích 2 lít (không đổi). Khi cân bằng, lượng chất X là 1,4 mol. Nồng độ B ở trạng thái cân bằng là
	A. 0,4M.	B. 0,8M.	C. 0,35M.	D. 0,5M.
Câu 2: Trong 1 bình kín dung tích không đổi chứa 5,12 gam khí SO2 và 1,28 gam khí O2. Thực hiện phản ứng tổng hợp SO3 (V2O5). Sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, lượng khí SO2 còn lại bằng 25% so với lượng ban đầu. Nếu áp suất ban đầu là 3 atm thì áp suất lúc cân bằng là
	A. 2,3 atm.	B. 2,25 atm.	C. 2,1 atm.	D. 2,5 atm.

Câu 3: Ở 850oC, phản ứng  có hằng số cân bằng KC = 1. Nếu nồng độ ban đầu của CO2 và H2 lần lượt là 0,6M và 0,2M thì ở trạng thái cân bằng nồng độ của CO là bao nhiêu?
	A. 0,13.	B. 0,16.	C. 0,14.	D. 0,15.

Câu 4: Ở toC, phản ứng:  có hằng số cân bằng là 4. Nồng độ ban đầu của CO2 và H2 lần lượt là 0,2M và 0,8M. Xác định nồng độ của CO ở trạng thái cân bằng.
	A. 0,128.	B. 1,15.	C. 0,16.	D. 0,186.
Câu 5: Người ta cho 2 mol H2 và 0,8 mol I2 vào bình cầu 1 lít rồi đốt nóng đến 430oC. Tính lượng HI thu được khi phản ứng đến đạt trạng thái cân bằng. Biết KC = 53,96.
	A. 0,116 mol.	B. 0,77 mol.	C. 0,123 mol.	D. 1,53 mol.
2.2. Trắc nghiệm tính toán yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1: Cho phương trình phản ứng: 2A  +  B    2X   +  2Y  . Người ta trộn 4 chất, mỗi chất 1 mol vào bình kín dung tích 2 lít (không đổi). Khi cân bằng, lượng chất X là 1,6 mol. Tính nồng độ mol/lít chất B ở trạng thái cân bằng.
Câu 2: Trong 1 bình kín dung tích không đổi chứa 5,12 gam khí SO2 và 1,28 gam khí O2. Thực hiện phản ứng tổng hợp SO3 (V2O5). Sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, lượng khí SO2 còn lại bằng 25% so với lượng ban đầu. Biết áp suất ban đầu là 3 atm. Tính áp suất lúc phản ứng đạt trạng thái cân bằng. 
Đáp án: 2,25.

Câu 3: Ở 850oC, phản ứng:  đạt trạng thái cân bằng ứng với nồng độ của các chất lần lượt là: 0,32; 0,02; 0,08; 0,08M. Tính hằng số cân bằng KC của phản ứng.
Đáp án: 1.

Câu 4: Cho phản ứng: . Ở một nhiệt độ xác định, khi phản ứng trên đạt trạng thái cân bằng thì nồng độ các chất là: [N2] = 0,01M; [H2] = 2M; [NH3] = 0,4M. Tính hằng số cân bằng KC của phản ứng.
Đáp án: 2.

Câu 5: Ở 730 oC, hằng số cân bằng của phản ứng:  là KC = 2,86.106. Cho 3,2 mol HBr vào bình phản ứng dung tích 10 lít ở 730 oC. Tính nồng độ HBr ở trạng thái cân bằng.
Đáp án: 0,32.

BÀI 2: 		CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI (P1)
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Trắc nghiệm lý thuyết
1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Các dung dịch acid, base, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các
	A. ion trái dấu.	B. anion (ion âm).
	C. cation (ion dương).	D. chất.
Câu 2: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?
	A. MgCl2.	B. HClO3.
	C. Ba(OH)2.	D. C6H12O6 (glucose).
Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
	A. CH3COOH.	B. C2H5OH.
	C. H2O.	D. NaCl.
Câu 4: Chất nào sau đây là điện li yếu
	A. HCl.	B. KOH.	C. HF.	D. NaCl.
Câu 5: Theo thuyết acid – base của Brønsted–Lowry, tiểu phân nào sau đây là base?
	A. CH3COOH.	B. Fe3+.


	C. .	D. .
Câu 6: Theo thuyết acid – base Brønsted–Lowry, tiểu phân nào sau đây là acid?

	A. Fe2+.	B. NaOH.	C. .	D. NH3.
Câu 7: Theo thuyết acid – base của Brønsted–Lowry, tiểu phân nào sau đây là chất lưỡng tính?



	A. Mg2+.	B. .	C. .	D. .

Câu 8: Theo thuyết acid – base của Brønsted–Lowry, ion có tính chất
	A. acid.	B. lưỡng tính.	C. base.	D. trung tính.
Câu 9: Theo thuyết acid – base của Brønsted–Lowry, H2O có tính chất
	A. acid.	B. lưỡng tính.	C. base.	D. trung tính.
Câu 10: Trong dung dịch acid nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?
	A. H+, NO3-.	B. H+, NO3-, H2O.
	C. H+, NO3-, HNO3.	D. H+, NO3-, HNO3, H2O.
Câu 11: Trong dung dịch acid axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?
	A. H+, CH3COO-.                                                              B. H+, CH3COO-, H2O.
	C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.                                 D. CH3COOH, CH3COO-, H+.
Câu 12: Phương trình điện li viết đúng là


	A.                                                   B. 


	C.                                          D. 
Câu 13: Phương trình điện li nào dưới đây viết sai?


	A.                                                          B. 


	C.                                           D. 
Câu 14: Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 15: Cho các chất dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là
	A. 5.	B. 6.	C. 7.	D. 4.
Câu 16: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 2.
Câu 17: Đối với dung dịch acid yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá   nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?
	A. [H+] = 0,10M.	B. [H+] < [CH3COO-].
	C. [H+] > [CH3COO-].	D. [H+] < 0,10M.
Câu 18: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ, chỉ thấy bóng đèn ở cốc (c) sáng:
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Cho các nhận định sau:
(a) Dung dịch sodium chloride (NaCl) có khả năng dẫn điện.
(b) Nước cất và dung dịch saccharose không có khả năng dẫn điện.
(c) Thay dung dịch sodium chloride (natri clorua) bằng dung dịch hydrochloric acid (acid clohiđric) hoặc dung dịch sodium hydroxide (natri hiđroxit), thấy bóng đèn ở cốc (c) sáng.
(d) Thay dung dịch sodium chloride bằng dung dịch ethyl alcohol (ancol etylic) hoặc dung dịch acetic acid (acid axetic), thấy bóng đèn ở cốc (c) không sáng.
(e) Thay dung dịch sodium chloride bằng sodium chloride rắn, thấy bóng đèn ở cốc (c) không sáng.
Số nhận định đúng là
	A. 3.	B. 4.	C. 1.	D. 2.

1.2. Trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Tiến hành thí nghiệm kiểm tra tính dẫn điện của dung dịch X, thấy bóng đèn sáng:
		[image: ]
	a. X là acid, base hoặc muối.
	b. Trong dung dịch X chỉ chứa các cation.
	c. Nếu chất X ở dạng rắn khan thì không dẫn được điện.
	d. X là chất điện li.
Câu 2: Thực hiện thí nghiệm kiểm tra tính dẫn điện của dung dịch NaCl như sau:
[image: ]
	a. Bóng đèn không phát sáng.

	b. Hạt có kích thước lớn hơn biểu diễn cho ion , hạt có kích thước nhỏ hơn biểu diễn cho ion Na+.

	c. Ion  di chuyển về cathode, ion Na+ di chuyển về anode.
	d. Nếu thay dung dịch NaCl bằng dung dịch K2SO4 có cùng nồng độ thì bóng đèn sáng hơn.
Câu 3: Cho các chất sau: NaCl (s), KOH (s), HCl (g), C2H5OH (l), CH3COOH (l), C6H6 (l), HClO (l).
	a. Có 4 chất thuộc loại chất điện li
	b. Có 2 chất thuộc loại chất điện li yếu.
	c. Có 2 chất lỏng không có khả năng dẫn điện.
	d. Có 2 chất tan trong nước phân li hoàn toàn thành ion.
Câu 4: Cho dung dịch HClO 0,1M.

	a. Trong dung dịch có các tiểu phân mang điện là 

	b. Nồng độ ion 
	c. Nếu pha loãng dung dịch thì nồng độ H+ tăng lên.
	d. So với dung dịch NaClO cùng nồng độ thì dung dịch HClO dẫn điện kém hơn.
Câu 5: Phèn nhôm phèn chua có công thức KAl(SO4)2.12H2O. Hoà tan phèn chua vào nước, xảy ra các quá trình sau: 

	
	a. (1) là quá trình điện li, (2) là quá trình thuỷ phân.
	b. Dung dịch phèn chua có môi trường acid.
	c. Phèn nhôm được dùng để làm trong nước do Al(OH)3 tạo ra ở dạng keo có khả năng hấp phụ, kéo theo các hạt bẩn lơ lửng lắng xuống.
	d. Phèn chua là muối hỗn tạp.
2. Trắc nghiệm tính toán
2. 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Nồng độ mol của cation trong dung dịch CaCl2 0,1M là
	A. 0,3M.	B. 0,4M.	C. 0,1M.	D. 0,2M.
Câu 2: Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,10M là
	A. 0,3M.	B. 0,4M.	C. 0,1M.	D. 0,2M.
Câu3: Nồng độ mol của anion trong dung dịch Al2(SO4)3 0,10M là
	A. 0,3M.	B. 0,4M.	C. 0,1M.	D. 0,2M.
Câu 4: Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 0,2M và 300 ml dung dịch Na2SO4 0,2M có nồng độ cation Na+ là bao nhiêu?
	A. 0,23M.	B. 1M.	C. 0,32M.	D. 0,1M.
Câu 5: Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- có trong dung dịch tạo thành là
	A. 2M.	B. 1M.	C. 1,5M.	D. 0,5M.
Câu 6: Cho 200 ml dung dịch X chứa HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong dung dịch X lần lượt là
	A. 0,2; 0,4; 0,2.	B. 0,2; 0,2; 0,2.
	C. 0,1; 0,2; 0,1.	D. 0,1; 0,4; 0,1.
2. 1. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1: Dung dịch X chứa các ion với số mol như sau: Na+ (0,2 mol) ; Ba2+  (0,15 mol); Cl- (x mol). Tính giá trị của x.
Đáp án: 0,5.
Câu 2: Cho 8 gam NaOH khan vào nước và khuấy đều, khi NaOH tan hết thu được 2 lít dung dịch có pH bằng bao nhiêu?
Đáp án: 13.
Câu 3: Trong dung dịch CH3COOH 0,043M, người ta xác định được nồng độ H+ bằng 0,86.10−3M. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử CH3COOH trong dung dịch này phân li ra ion?
Đáp án: 2.
Câu 4: Nabica là một loại thuốc có thành phần chính là NaHCO3, được dùng để trung hoà bớt lượng acid HCl dư trong dạ dày. Giả thiết nồng độ dung dịch HCl trong dạ dày là 0,035M, tính thể tích (lít) dung dịch HCl được trung hoà khi bệnh nhân uống 0,588 gam bột NaHCO3.
Đáp án: 0,2.
Câu 5: Hoà tan hoàn toàn m gam CaO vào nước, thu được 500 mL dung dịch nước vôi trong (dung dịch X). Chuẩn độ 5 mL dung dịch X bằng HCl 0,1M thấy hết 12,1 mL. Tính giá trị của m (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).






BÀI 4: 					NITROGEN
1. Trắc nghiệm lý thuyết
1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử N có số electron độc thân là
	A. 6.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 2: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử N có số electron ở lớp ngoài cùng là
	A. 6.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 3: Hóa trị cao nhất của nitrogen trong hợp chất là
	A. 6.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 4: Công thức Lewis của phân tử N2 là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Liên kết trong phân tử nitrogen thuộc loại liên kết nào?
	A. Cộng hóa trị không cực.	B. Cho – Nhận.
	C. Cộng hóa trị không cực.	D. Ion.
Câu 6: Trong khí quyển Trái Đất, khí nào sau đây chiếm thể tích lớn nhất?
	A. O2.	B. Ar.	C. CO2.	D. N2.
Câu 7: Trong khí quyển trái đất, nitrogen chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích khí quyển
	A. 15%.	B. 78,1%.	C. 80%.	D. 21%.
Câu 8: Các hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm: 
[image: ]
Kết luận nào sau đây đúng?
	A. Hình 3: Thu khí N2, H2 và He.                    B. Hình 2: Thu khí CO2, SO2 và NH3.
	C. Hình 3: Thu khí N2, H2 và NH3.         	D. Hình 1: Thu khí H2, He và HCl.
Câu 9: Cho các tính chất sau: 

(a) Hóa lỏng ở nhiệt độ rất thấp (-196oC);     (b) Cấu tạo phân tử nitrogen là 
(c) Tan nhiều trong nước;   (d) Nặng hơn oxi;  (e) Kém bền, dễ bị phân hủy thành nitrogen nguyên tử.
Số tính chất không thuộc về N2 là:
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.

Câu 10: Cho cân bằng hóa học sau: . Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với H2 giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng?
	A. Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
	B. Khi tăng nhiệt độ của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
	C. Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.
	D. Khi tăng nồng độ của NH3, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
1.2. Trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho các phát biểu về nitrogen như sau:
	a. Lớp ngoài cùng của nguyên tử N có 5 electron, trong đó có 3 electron độc thân.
	b. Nitrogen có hoá trị cao nhất là 5.
	c. Trong phân tử N2, hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng liên kết bội.
	d. Ở lớp electron ngoài cùng của N, cặp electron ghép đôi có thể tham gia tạo liên kết cho - nhận.
Câu 2: Nitrogen là đơn chất có công thức phân tử là N2. Trong phân tử N2, hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng liên kết ba.
	a. Ở điều kiện thường, nitrogen là chất lỏng.
	b. Nitrogen tan rất ít trong nước ở điều kiện thường.
	c. Nitrogen không duy trì sự cháy và sự hô hấp.
	d. Có thể thu nitrogen bằng phương pháp đẩy không khí với ống thu khí để ngửa.
Câu 3: Cho các phát biểu về nitrogen như sau:
	a. Nitrogen vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.
	b. Ở nhiệt độ thường nitrogen khá trơ về mặt hoá học vì phân tử có liên kết bội bền vững.
	c. Khi tác dụng với kim loại hoạt động và hydrogen, nitrogen thể hiện tính oxi hoá.
	d. Trong hợp chất, nitrogen có các số oxi hoá là -1, -3, +1, +2, +3, +4, +5.
Câu 4: Nitrogen có nhiều ứng dụng trong sản xuất và đời sống:
	a. Nitrogen cũng là tác nhân làm lạnh trong bảo quản thực phẩm.
	b. Nitrogen là nguồn nguyên liệu sản xuất phân đạm lân va phân kali (potassium).
	c. Nitrogen lỏng có thể bảo quản các chế phẩm sinh học (máu, tinh trùng).
	d. Nitrogen lỏng cũng được sử dụng để đóng băng và kiểm soát dòng chảy trong các đường ống.
Câu 5: Khi nói về việc điều chế và ứng dụng nitrogen, người ta đưa ra các vấn đề sau:
	a. Chưng cất phân đoạn hoá lỏng không khí, người ta thu được khí nitrogen ở -196oC.
	b. Người ta có thể làm căng phồng bao bì bằng cách bơm khí nitrogen vào giúp bảo quản thực phẩm.
	c. Điều chế lượng nhỏ nitrogen trong phòng thí nghiệm có thể nhiệt phân muối amonium nitrate.
	d. Nitrogen duy trì sự cháy nên có thể nạp vào thay thế cacbon dioxide làm bình chữa cháy.
2. Trắc nghiệm tính toán
2.1 Trắn nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Cho 14,874 lít N2 (đkc) tác dụng với lượng dư khí H2. Biết hiệu suất của phản ứng là 30%, khối lượng NH3 tạo thành là
	A. 5,58 gam.	B. 6,12 gam.	C. 7,8 gam.	D. 8,2 gam.
Câu 2: Cho 11,2 gam N2 tác dụng 3 gam H2, thu được 42,143 lít hỗn hợp khí (đkc). Hiệu suất của phản ứng là
	A. 20%.	B. 30%.	C. 40%.	D. 25%.
Câu 3: Ở điều kiện chuẩn, cho 9,916 lít N2 tác dụng với 22,311 lít H2, thu được 3,4 gam NH3. Hiệu suất của phản ứng là
	A. 20%.	B. 34%.	C. 33,3%.	D. 50%.
Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là
	A. 50%.	B. 36%.	C. 40%.	D. 25%.
[bookmark: _Hlk178053198]2.2. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1: Cho 14,874 lít N2 (đkc) tác dụng với lượng dư khí H2. Biết hiệu suất của phản ứng là 30%, tính khối lượng (gam) NH3 tạo thành.
Đáp án: 6,12.
Câu 2: Nung một lượng NH3 trong bình kín. Sau một thời gian đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất khí trong bình tăng 1,5 lần so với áp suất ban đầu. Phần trăm khối lượng NH3 bị phân hủy có giá trị bằng bao nhiêu?
Đáp án: 50.
Câu 3: Cho vào bình kín 0,2 mol N2 và 0,8 mol H2 với xúc tác thích hợp. Sau một thời gian thấy tạo ra 0,3 mol NH3. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 có giá trị bằng bao nhiêu?
Đáp án: 75.
Câu 4: Cho bảng giá trị năng lượng liên kết của một số liên kết ở điều kiện chuẩn sau:
	Liên kết
	

	

	


	Năng lượng liên kết kJ.mol-1
	436
	389
	946


	Hãy cho biết giá trị biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng theo năng lượng liên kết:


Đáp án: -80.

BÀI 5: 			AMMONIA – MUỐI AMMONIUM

[bookmark: _Hlk143405804]1. Trắc nghiệm lý thuyết
1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Số nguyên tử H trong phân tử ammonia là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 2: Số nguyên tử H trong ion ammonium là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
	A. H2S.	B. SO2.	C. NO.	D. NH3.
Câu 4: Dung dịch nào sau đây có pH<7?
	A. KCl.	B. NaNO3.	C. (NH4)2SO4.	D. NaOH.
Câu 5: Muối nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) giải phóng khí có mùi khai?
	A. NH4NO3.	B. NaNO3.	C. FeCl2.	D. Al2(SO4)3.

Câu 6: Cho phản ứng sau: . Khí X là
	A. NH3.	B. N2.	C. NO.	D. N2O.

Câu 7: Cho phản ứng sau: . Khí X thu được là
	A. NH3.	B. N2.	C. NO.	D. N2O.

Câu 8: Cho phản ứng sau: . Khí X thu được là
	A. NH3.	B. N2.	C. NO.	D. N2O.
Câu 9: Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện
	A. khói màu trắng.	B. khói màu tím.
	C. khói màu nâu.	D. khói màu vàng.
Câu 10: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở?
	A. (NH4)2SO4.	B. NH4HCO3.	C. CaCO3.	D. NH4NO2.
Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí NH3 bằng cách
	A. cho N2 tác dụng với H2 (450oC, Fe).
	B. cho muối ammonium loãng tác dụng với kiềm loãng và đun nóng.
	C. cho muối ammonium đặc tác dụng với kiềm đặc và đun nóng.
	D. nhiệt phân muối (NH4)2CO3.
Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể thu khí NH3 bằng phương pháp
	A. đẩy nước.                                                                     B. đẩy không khí với miệng bình úp ngược.
	C. đẩy không khí với miệng bình ngửa.                           D. chưng cất.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai? 
	A. Các muối ammonium đều dễ tan trong nước.
	B. Các muối ammonium khi tan trong nước đều điện li hoàn toàn thành ion.
	C. Dưới tác dụng của nhiệt, muối ammonium phân hủy thành ammonia và acid.
	D. Có thể dùng muối ammonium để đều chế NH3 trong phòng thí nghiệm.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Muối ammonium dễ tan trong nước.
	B. Muối ammonium là chất điện li mạnh.
	C. Muối ammonium kém bền với nhiệt.
	D. Dung dịch muối ammonium có tính chất bazơ.
Câu 15: Thí nghiệm nghiên cứu về tính chất của NH3 được mô tả như hình vẽ sau:
[image: ]
Thí nghiệm trên để chứng minh
	A. tính tan nhiều trong nước của NH3.                                    B. tính base của NH3.
	C. tính tan nhiều trong nước và tính base của NH3.                 D. tính khử của NH3.

1.2. Trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Phân tử NH3 có đặc điểm là:
	a. NH3 tan tốt trong nước do có liên kết hydrogen với nước.
	b. Liên kết trong phân tử NH3 là liên kết cộng hoá trị không phân cực.
	c. Ở điều kiện thường, NH3 là chất khí không màu, mùi khai.
	d. Khí NH3 nặng hơn không khí.
Câu 2: Tính chất hoá học phân tử NH3 là
	b. Tác dụng với acid tạo thành muối và nước.
	b. Khử được một số oxide kim loại, tạo thành kim loại và giải phóng khí N2.
	c. Làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.
	d. Tạo phức với một số dung dịch muối.
[bookmark: bookmark231]Câu 3: Ammonia có vai trò quan trọng đối với đời sống và sản xuất, công nghiệp cũng như nông nghiệp.
	a. Sản xuất nitric acid và sulfuric acid.
	b. Sản xuất hydrazine N2H4 dùng làm nhiên liệu cho tên lửa.
	c. Trong công nghiệp, ammonia thường được sử dụng với vai trò chất làm lạnh (chất sinh hàn).
	d. Do có hàm lượng nitrogen cao (82,35% theo khối lượng) nên ammonia được sử dụng làm phân đạm rất hiệu quả.
Câu 4: Cho các phát biểu về tính chất hoá học của ammonia như sau:
	a. Tính base của ammonia là do trên nguyên tử nitrogen còn cặp electron không liên kết, tạo ra vùng mật độ điện tích âm.
	b. Theo thuyết Brosted-Lowry, ammonia là một acid yếu. 
	c. Ammonia có khả nhận proton H+ của nước để tạo thành ion ammonium.
	d. Dung dịch ammonia có tính base yếu, làm quỳ tím hoá đỏ.
Câu 5: Ammonia có rất nhiều ứng dụng trong đời sống, mỗi năm có hàng trăm triệu tấn ammonia được sản xuất trên toàn cầu. Ứng dụng của ammonia là:
	a. Sản xuất phân đạm, cung cấp nguyên tố nitrogen cho cây trồng và sản xuất nitric acid (HNO2).
	b. Sử dụng làm dung môi để hoà tan một số chất.
	c. Ammonia khí được sử dụng làm chất làm lạnh.
	d. Sản xuất một số chất gây nổ sử dụng trong khai thác quặng mỏ như NH4NO3.
2. Trắc nghiệm tính toán
2.1. Trắc nghiệm tính toán nhiều lựa chọn
2.2. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1: Cho 30 lít N2 tác dụng với 30 lít H2. Biết hiệu suất phản ứng là 25%, thể tích NH3 sinh ra ở cùng điều kiện là
	A. 6 lít.	B. 5 lít.	C. 10 lít.	D. 16 lít.
Câu 2: Đốt cháy hết 6,8 gam NH3 bằng O2 (to, Pt) tạo thành khí NO và H2O. Thể tích O2 (đkc) cần dùng là
	A. 14,874 lít.	B. 13,44 lít.	C. 8,96 lít.	D. 12,395 lít.
Câu 3: Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng Cu trong X là
	A. 12,37%.	B. 14,12%.	C. 85,88%.	D. 87,63%.
Câu 4: Cho dung dịch KOH đến dư vào 50 ml (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thu được thể tích khí thoát ra (đkc) là
	A. 2,24 lít.	B. 3,7185 lít.	C. 2,479 lít.	D. 4,958 lít.
Câu 5: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp muối NH4HCO3 và (NH4)2CO3, thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó CO2 chiếm 30% về thể tích. Tỉ lệ số mol tương ứng của NH4HCO3 và(NH4)2CO3 là
	A. 3:1.	B. 1:2.	C. 2:1.	D. 1:1.
2.2. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1: Cho 30 lít N2 tác dụng với 30 lít H2. Biết hiệu suất phản ứng là 30%. Tính thể tích (lít) NH3 sinh ra ở cùng điều kiện.
Đáp án: 6.
	Câu 2: Cho dung dịch KOH đến dư vào 20 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M, đun nóng nhẹ. Tính khối lượng (gam) khí thu được sau phản ứng.
Đáp án: 0,68.
Câu 3: Dẫn 0,06 mol NH3 vào bình chứa 0,03 lít khí Cl2. Tính khối lượng (gam) muối NH4Cl tạo thành.
Đáp án: 2,14.
Câu 4: Điều chế 4 lít NH3 từ khí H2 và N2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu lít?
Đáp án: 12.
Câu 5: Điều chế NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol tương ứng là 1: 3). Tỉ khối của hỗn hợp trước so với hỗn hợp sau phản ứng là 0,6. Hiệu suất phản ứng có giá trị là bao nhiêu?
Đáp án: 80.

BÀI 7: 			SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE (P1)
1. Trắc nghiệm lý thuyết
1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Kí hiệu hóa học của nguyên tử sulfur (lưu huỳnh) là
	A. P.	B. S.	C. Cl.	D. Sn.
Câu 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sulfur (Z=16) là
	A. 3s23p4.	B. 2s22p4.	C. 3s23p6.	D. 2s22p6.
Câu 3: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố sulfur ở nhóm
	A. VIIA.	B. VA.	C. VIA.	D. IVA.
Câu 4: Công thức oxit cao nhất của sulfur là
	A. S2O5.	B. SO4.	C. SO2.	D. SO3.
Câu 5: Ở điều kiện thường, sulfur là chất rắn, có màu
	A. đỏ.                                    B. vàng.	C. không màu.	D. xanh.
Câu 6: Số oxi hóa thấp nhất của nguyên tử sulfur trong hợp chất là
	A. -1.	B. +4.	C. +6.	D. -2.
Câu 7: Số oxi hóa cao nhất của nguyên tử sulfur trong hợp chất là
	A. -1.	B. +4.	C. +6.	D. -2.
Câu 8: Sulfur có các số oxi hóa là:
	A. -2; -1; 0; +4.	B. -2; 0; +4; +6.
	C. 0; +4; +6; +8.	D. 0; +3; +5; +7.
Câu 9: Đơn chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là
	A. F2.	B. O3.	C. S.	D. O2.
Câu 10: Sulfur phản ứng với chất nào sau đây ngay ở nhiệt độ thường?
	A. Hg.	B. Fe.	C. H2.	D. O2.
Câu 11: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là
	A. vôi sống.	B. cát.	C. muối ăn.	D. sulfur.
Câu 12: Từ hai phản ứng sau, có thể rút ra kết luận gì về tính chất của sulfur?


	(1) 			(2)
	A. S chỉ có tính khử.                           	             B. S chỉ có tính oxi hóa.  
   C. S vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.	D. S chỉ tác dụng với các phi kim.
Câu 13: Một số cơ sở sản xuất thuốc Bắc thường đốt một chất bột rắn X màu vàng (là một đơn chất) để tạo ra khí Y nhằm mục đích tẩy trắng, chống mốc. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì khí Y có ảnh hưởng không tốt đến cơ quan nội tạng và khí Y cũng là một trong những nguyên nhân gây ra “mưa acid”. Chất rắn X là
	A. phosphorus.	B. iodine.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Nguyên tử sulfur có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p5.B. Khi tác dụng với kim loại, sulfur thể hiện tính khử.
	C. Khi tác dụng với fluorine, sulfur thể hiện tính oxi hóa.	D. Phần lớn sulfur dùng để sản xuất sulfuric acid.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Phân tử sulfur gồm 8 nguyên tử (S8) có dạng vòng khép kín.
	B. Sulfur tan nhiều trong nước, ít tan trong alcohol và carbon disulfide.
	C. Trong tự nhiên, sulfur tồn tại cả ở dạng đơn chất và hợp chất.
	D. Các khoáng vật pyrite, chalcopyrite, thần sa, thạch cao đều có chứa sulfur.



1.2. Trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Sulfur (lưu huỳnh) còn được gọi là lưu hoàng, diêm sinh, đã được biết đến từ thời cổ đại.
	a. Trong tự nhiên, sulfur tồn tại ở dạng hợp chất như: quặng pyrite (FeS2), quặng gypsum (CaSO4.2H2O),…
	b. Ở điều kiện thường, sulfur là chất rắn, màu vàng, tan tốt trong nước.
	c. Ở dạng phân tử, sulfur gồm 8 nguyên tử liên kết cộng hoá trị với nhau tạo thành mạch vòng.
	d. Sulfur tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như: benzene, carbon disulfide (CS2),…
Câu 2: Cho các phát biểu về trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của sulfur như sau:
	a. Trong tự nhiên, đồng vị của sulfur chiếm thành phần nhiều nhất là 32S.
	b. Trong tự nhiên sulfur tồn tại ở dạng khoáng quặng, quặng pyrite có công thức là FeS.
	c. Trong tự nhiên, sulfur có 2 dạng thù hình là sulfur đơn tà và sulfur tà phương.
	d. Ở điều kiện thường, sulfur tồn tại ở dạng tinh thể, được tạo nên từ 6 nguyên tử sulfur liên kết cộng hoá trị với nhau tạo thành mạch vòng.
Câu 3: Cho các nhận định về khả năng phản ứng của S như sau:
	a. S vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.
	b. Hg phản ứng được với S ngay cả nhiệt độ thường.
	c. Ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng với hầu hết các phi kim và thể hiện tính oxi hóa.
	d. Ở nhiệt độ cao, S phản ứng với hầu hết các kim loại và thể hiện tính oxi hóa.
Câu 4: Hiện tượng xảy ra khi cho một ít bột sulfur (sulfur) vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng là
	a. sulfur tan ra, đồng thời có khí màu nâu đỏ thoát ra.
	b. sulfur tan ra, đồng thời có khí mùi xốc thoát ra.
	c. không có hiện tượng gì.
	d. sulfur tan ra, đồng thời có khí mùi trứng thối thoát ra.
2. Trắc nghiệm tính toán
2.1. Trắc nghiệm tính toán nhiều lựa chọn
Câu 1: Cho 8,4 gam iron tác dụng với 6,4 gam sulfur trong bình chân không, đun nóng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
	A. 17,6.	B. 13,2.	C. 14,8.	D. 11,0.
Câu 2: Một loại than đá dùng cho nhà máy nhiệt điện có chứa 2% sulfur. Nếu mỗi ngày nhà máy đốt hết 100 tấn than thì một năm (365 ngày) khối lượng sulfur dioxide thải vào khí quyển là
	A. 1420 tấn.	B. 1250 tấn.	C. 1530 tấn.	D. 1460 tấn.
Câu 3: Đun nóng 9,6 gam bột Mg với 9,6 gam bột lưu huỳnh (trong điều kiện không có không khí), thu được chất rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch HCl, thu được V lít khí (đkc). Giá trị của V là
	A. 2,479.	B. 3,7185.	C. 9,916.	D. 7,437.
Câu 4: Đốt cháy hết một lượng S trong bình đựng không khí (dư). Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X, tỉ khối của X so với He là 8,4. Giả thiết không khí gồm 80% thể tích là N2 còn lại là O2. Phần trăm thể tích các khí SO2, O2 dư, N2 của hỗn hợp X lần lượt là:
	A. 25%, 10%, 65%.	B. 25%, 5%; 70%.
	C. 16%; 4%; 80%.	D. 15%; 5%; 80%.
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 18,8 gam hỗn hợp gồm Fe và FeS trong dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc). Đốt cháy hết hỗn hợp khí X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là
	A. 12.	B. 18.	C. 30.	D. 15.
2.2. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1: Đốt cháy 4,8 gam sulfur trong không khí thu được 7,68 gam sulfur dioxide. Tính khối (gam) sulfur đã tham gia phản ứng.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam sulfur thành sulfur dioxide thì cần vừa đủ V lít không khí (đkc), biết trong không khí oxygen chiếm 20% thể tích. Tính giá trị của V (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 3: Đun nóng 1,2 gam bột magie với 1,2 gam bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hoàn toàn X vào dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp khí Y. Tính tỉ khối của Y so với He.
Câu 4: Trộn 8,4 gam iron với 3,2 gam bột sulfur rồi nung nóng trong điều kiện không có không khí, tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan X vào dung dịch HCl dư thu được V L (đkc) hỗn hợp khí Y. Giá trị của V (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

BÀI 8: 			SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE

1. Trắc nghiệm lý thuyết
1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Công thức phân tử của sulfuric acid là
	A. H2SO4.	B. H2SO4.	C. H2S.	D. SO3.
Câu 2: Số oxi hóa của sulfur trong phân tử sulfuric acid là
	A. +2.	B. +3.	C. +4 .	D. +6.
Câu 3: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch sulfuric acid loãng
	A. Fe.	B. Cu.	C. Ag.	D. Hg.
Câu 4: Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng giải phóng hydrogen ?
	A. Ag.	B. Al.	C. Cu.	D. FeO.
Câu 5: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
	A. Ag.	B. Mg.	C. Na.	D. Ca.
Câu 6: Dãy kim loại phản ứng được với dd H2SO4 loãng là:
	A. Mg, Al, Zn.	B. Fe, Zn, Ag.
	C. Cu, Al, Fe.	D. Zn, Cu, Mg.
Câu 7: Kim loại nào sau đây tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng nhưng không tan trong H2SO4 loãng?
	A. Ag.	B. Fe.	C. Al.	D. Zn.
Câu 8: Acid H2SO4 đặc, nóng không tác dụng với chất  nào sau đây?
	A. Cu.	B. Au.	C. Zn.	D. Mg.
Câu 9: Acid H2SO4 đặc, nguội  không tác dụng với kim loại nào sau đây?
	A. Cu.	B. Fe.	C. Zn.	D. Mg.
Câu 10: H2SO4 đặc, nguội phản ứng với hai kim loại nào sau đây?
	A. Al, Mg.	B. Cu, Fe.	C. Al, Fe.	D. Cu, Zn.
Câu 11: Cho Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng sản phẩm nào của H2SO4 được tạo thành
	A. H2S.	B. SO2.	C. S.	D. H2.
Câu 12: Sulfuric acid đặc khác sulfuric acid loãng ở tính chất hóa học nào sau đây?
	A. Tính base mạnh.	B. Tính oxi hóa mạnh.
	C. Tính acid mạnh.	D. Tính khử mạnh.
Câu 13: Oleum có công thức tổng quát là
	A. H2SO4.nSO2.	B. H2SO4.nH2O.
	C. H2SO4.nSO3.	D. H2SO4 đặc.
Câu 14: H2SO4 đặc, nóng và H2SO4 loãng tác dụng chất nào sau đây thu được cùng một loại muối?
	A. CuO.	B. Cu.	C. Fe(OH)2.	D. Fe.
Câu 15: Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch sulfuric acid đặc, nóng hoặc sulfuric acid loãng đều cho sản phẩm giống nhau
	A. Mg.	B. Fe(OH)2.	C. Fe3O4.	D. CaCO3.
Câu 16: H2SO4 loãng thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây?
	A. Fe.	B. BaCl2.	C. Fe2O3.	D. Fe3O4.
Câu 17: H2SO4 loãng và H2SO4 đặc, nóng đều thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây?
	A. Cu.	B. S.	C. Fe(OH)2.	D. Fe.
Câu 18: Oxit nào sau đây khi tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng có thể giải phóng khí SO2?
	A. Fe2O3.	B. Al2O3.	C. Fe3O4.	D. ZnO.
Câu 19: Oxit nào sau đây khi tác dụng với acid H2SO4 đặc, nóng có thể giải phóng khí SO2?
	A. Fe2O3.	B. Al2O3.	C. FeO.	D. ZnO.


Câu 20: Cho FeCO3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư. Sản phẩm khí thu được là:
	A. CO2 và SO2.	B. H2S và CO2.
	C. SO2.	D. CO2.
Câu 21: Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch chứa chất X, thấy có kết tủa. Lọc lấy kết tủa, sau đó thêm dung dịch HCl vào thấy kết tủa, thấy kết tủa không tan. X là
	A. Na2SO4.	B. Na2CO3.	C. Na2SO3.	D. NaHSO3.
Câu 22: Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc người ta làm như sau:
	A. Rót nhanh acid vào nước.                                                         B. Rót nhanh nước vào acid.
	C. Rót từ từ nước vào acid đồng thời khuấy nhẹ.                         D. đổ từ từ nước.



1.2. Trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Nguyên tắc đảm bảo an toàn khi pha acid H2SO4 đặc
	a. Rót từ từ nước vào cốc chứa acid H2SO4 đặc.
	b. Rót từ từ acid đặc theo đũa thuỷ tinh vào nước, sau đó khuấy đều.
	c. Acid H2SO4 đặc có tính háo nước, quá trình hoà tan vào nước toả nhiệt rất lớn, làm nước sôi đột ngột văng ra ngoài kéo theo các hạt acid rất nguy hiểm.
	d. Nên thực hiện quá trình hoà tan trong phòng thí nghiệm, tránh để acid dây vào da, quần áo. Trường hợp khẩn cấp nếu acid dây vào người, nên rửa sạch vị trí dính acid nhiều lần với nước sạch, sau đó đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Câu 2: Sulfuric acid có công thức phân tử là H2SO4.
	a. Khối lượng mol phân tử sulfuric acid là 96 gam.
	b. Số oxi hoá của sulfur trong sulfuric acid là +6.
	c. Phân tử sulfuric acid có 1 liên kết O – H phân cực mạnh dễ phân li thành ion H+.
	d. Sulfuric acid có tính háo nước và tính oxi hoá mạnh.
Câu 3: Hoà tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 vừa đủ, thu được dung dịch X.
	a. Ở phản ứng trên, Fe3O4 đóng vai trò là chất khử, H2SO4 là chất oxi hoá.
	b. X chứa hỗn hợp hai muối là Fe2(SO4)3 và FeSO4.
	c. X có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím.
	d. X khoong có khả năng hoà tan được Cu.
Câu 5: Quá trình sản xuất sulfuric acid có thể ảnh hưởng đến môi trường và người tham gia sản xuất. Do trong quá trình sản xuất sulfuric acid có quá trình đốt cháy khoáng vật pyrite tạo sulfur dioxide.
	a. Đối với môi trường, khí sulfur dioxide là nguyên nhân quan trọng gây mưa acid.
	b. Chuyển hoá sulfur dioxide thành các chất ít gây ô nhiễm hơn bằng các hoá chất như vôi sống (thành phần chính là CaO), vôi tôi (thành phần chính là Ca(OH)2) hoặc đá với nghiền (thành phần chính là CaCO3).
	c. Khí sulfur dioxide  màu vang , thể hiện cả tính oxi hoá và tính khử.
	d. Đối với con người, khí sulfur dioxide gây ra cảm giác khó thở, bệnh viêm đường hô hấp, đau mắt.

2. Trắc nghiệm tính toán
2.1. Trắc nghiệm tính toán nhiều lựa chọn
Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm hai muối carbonate của kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được dung dịch Y và V lít khí (đkc). Cô cạn dung dịch Y thu được 13,6 muối khan. Giá trị V là
	A. 2,479.	B. 4,48.	C. 7,437.	D. 2,24.
Câu 2: Cho 12,3 gam hỗn hợp gồm Al, Mg, Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 8,575%, thu được 8,6765 lít khí H2 (đkc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là
	A. 412,3 gam.	B. 400 gam.	C. 411,6 gam.	D. 97,80 gam.
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp kim loại Al, Zn, Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng, thấy thoát ra V lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung sau phản ứng thu được 50,3 muối sulfate khan. Giá trị của V là
	A. 9,916.	B. 5,6.	C. 6,72.	D. 8,96.
Câu 4: Khi cho 9,6 gam Cu tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư. Thể tích khí SO2 (đkc), thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là
	A. 2,479 lít.	B. 3,36 lít.	C. 4,48 lít.	D. 3,7185 lít.
Câu 5: Cho 13 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Cu và Al hòa tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội, dư, thu được 3,7185 lít khí SO2 (đkc) và dung dịch Y. Thành phần phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là
2.2. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1: Cho 5,6 gam Iron tác dụng vừa đủ với dung dịch sulfuric acid, thu được V lít khí H2 (đkc). Tính giá trị của V (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Đáp án: 4,96.
Câu 2: Cho 13 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 4,958 lít khí hydrogen (đktc), dung dịch X và m gam kim loại không tan. Tính giá trị của m.
Đáp án: 1,8.
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 0,8 gam hỗn hợp kim loại Al, Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thấy thoát ra 991,6 ml khí H2 (đkc). Tính khối lượng (gam) muối sulfate trong dung dịch sau phản ứng.
Đáp án: 4,64.
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 23,2 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3, trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3 bằng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch Y. Tính khối lượng (gam) muối sulfate trong Y.
Đáp án: 55,2.
Câu 5: Để m gam bột Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu được 11,936 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho hỗn hợp X phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được 2,176 gam khí SO2. Tính giá trị của m (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
Đáp án: 8,74.

BÀI 10:			HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ 

[bookmark: _Hlk181214575][bookmark: _Hlk147928003]1. Trắc nghiệm lý thuyết
1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Dựa vào thành phần nguyên tố trong phân tử phân tử (thành phần phân tử), hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại chính?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 2: Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố nào sau đây?
	A. Nitrogen.	B. Oxygen.	C. Hydrogen.	D. Carbon.
Câu 3: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
	A. CO.	B. CaCO3.	C. C12H22O11.	D. NaCN.
Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?
	A. CO2.	B. CH4.	C. CO.	D. K2CO3.
Câu 5: Hợp chất nào sau đây là hợp chất vô cơ?
	A. CH3CHO.	B. C3H5(OH)3.	C. CaC2.	D. Na2C2O4.
Câu 6: Chất nào sau đây không thuộc loại chất hữu cơ?
	A. CH4.	B. CH3Cl.
	C. CH3COONa.	D. CO2.
Câu 7: Chất nào sau đây là hydrocarbon?
	A. HCHO.	B. CH3COOCH3.
	C. C6H5OH.	D. C8H18.
Câu 8: Chất nào sau đây là dẫn xuất của hydrocarbon?
	A. CH4.	B. C5H8.	C. C2H2.	D. C2H5OH.
Câu 9: Hợp chất nào dưới đây là dẫn xuất của hydrocarbon?
	A. C2H2.	B. C6H6.	C. CHCl3.	D. C2H6.
Câu 10: Hợp chất alcohol, phenol có nhóm chức là
	A. -OH.	B. -NH2.	C. -O-.	D. -NH-.
Câu 11: Hợp chất aldehyde có nhóm chức là
	A. -OH.	B. -NH2.	C. -CH=O.	D. -NH-.
Câu 12: Hợp ketone có nhóm chức là
	A. -OH.	B. -NH2.	C. -O-.	D. -CO-.
Câu 13: Hợp chất carboxylic acid có nhóm chức là
	A. -OH.	B. -COOH.	C. -O-.	D. -NH-.
Câu 14: Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất (-88,6oC) là
	A. C2H6.	B. H2O.	C. NaCl.	D. C6H12O6.
Câu 15: Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong CH4 là
	A. 75%.	B. 80%.	C. 85%.	D. 90%.
Câu 16: Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong C3H8O là
	A. 30%.	B. 40%.	C. 50%.	D. 60%.
Câu 17: Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố O trong C2H4O2 là
	A. 51,23%	B. 52,6%	C. 53,33%	D. 54,45%
Câu 18: Hợp chất nào sau đây chứa 40% carbon về khối lượng?
	A. C2H5OH.	B. CH3COOH.	C. CH3CHO.	D. C3H8.
Câu 19: Phân tử chất hữu cơ X có hai nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 21. Công thức phân tử của X là
	A. C4H8.	B. C3H8.	C. C3H6.	D. C6H6.
Câu 20: Phổ IR của chất X được cho như hình sau:
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X có thể là chất nào trong số các chất sau đây?
	A. CH3CH2COOH.	B. CH3CH2CH2CHO.
	C. CH3CH2NHCH2CH3.	D. CH3COCH2CH3.
[bookmark: _Hlk181214631]

1.2. Trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sa
[bookmark: _Hlk181211829]Câu 1: Cho các phát biểu sa
	a. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.
	b. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon (trừ CO, CO2, các muối carbonate, các hợp chất cyanide, các carbide,…).
	c. Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố carbon.
	d. Số lượng hợp chất hữu cơ ít hơn so với số lượng hợp chất vô cơ.
Câu 2: Cho một số nhận định về hợp chất hữu cơ như sau:
	a. Liên kết hoá học chủ yếu trong các phân tử hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.
	b. Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, kém bền với nhiệt và dễ cháy.
	c. Các phản ứng hoá học của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau tạo ra một hỗn hợp các sản phẩm.
	d. Các hợp chất hữu cơ thường  tan tot trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.
Câu 3: Cho các hợp chất hữu cơ sau: (1) CH4; (2) CH3OH; (3) CH2=CH2; (4) CH2OH-CHOH-CH2OH; (5) CH≡CH; (6) CH3CH=O; (7) CH3COOH; (8) HOOC[CH2]4COOH; (9) C6H6 (benzene); (10) H2NCH2COOH; (11) CH2OH[CHOH]4CH=O.
	a. Có hai hợp chất hữu cơ đa chức và hai hợp chất hữu cơ tạp chức.
	b. Có hai hợp chất thuộc loại alcohol và ba hợp chất thuộc loại carboxylic acid.
	c. Có bốn hợp chất thuộc loại hydrocarbon, trong đó có hai hydrocarbon không no.
	d. Có bảy hợp chất thuộc loại dẫn xuất của hydrocarbon, trong đó ba hợp chất đơn chức.
Câu 4: Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) là phương pháp đo sự tương tác bức xạ hồng ngoại với vật chất. Trên phổ hồng ngoại có các tín hiệu (peak) của cực đại hấp thụ (hoặc cực tiểu truyền qua ứng với dao động đặc trưng của nhóm nguyên tử.
	a. Nhóm nguyên tử ứng với tín hiệu đặc trưng trên phổ IR gọi là nhóm chức.
	b. Tín hiệu phổ IR giống nhau với các hợp chất hữu cơ có cùng nhóm chức.
	c. Mỗi nhóm nguyên tử khác nhau có tín hiệu trên phổ IR khác nhau.
	d. Phổ IR có thể xác định số lượng nhóm chức giống nhau có trong phân tử hợp chất hữu cơ.

1.3. Trắc nghiệm tính toán yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ trong số các chất sau đây: CH3COONa, C12H22O11, CaC2, CO2, CH4, CCl4, HCN, CH3CH=O, Na2CO3, H2NCH2COOH và Al4C3?
Đáp án: 6.
Câu 2: Cho các chất sau: C4H6, C6H5OH, HCHO, C2H4, CO2, CH4, CH3COOH, C2H7NO2, C6H12O6, C6H6, C2H5Cl, C2H3CN. Số hợp chất hữu cơ thuộc loại dẫn xuất của hydrocarbon là bao nhiêu?
Đáp án: 8.
Câu 3: Cho các hợp chất hữu cơ: C5H8, CaCO3, NaHCO3, C2H5OH, C4H8, C6H6, CH4, HCOOH, C2H2, C8H18, CH3NH2. Số hợp chất hữu cơ thuộc loại dẫn xuất của hydrocarbon là bao nhiêu?
Đáp án: 6.
Câu 4: Hydrocarbon no chỉ chứa liên kết đơn, hydrocarbon không no có chứa liên kết bội và hydrocacbon thơm có chứa vòng benzene. Có bao nhiêu hydrocarbon no trong số các chất mạch hở sau đây: C4H10, C2H5COOH, C2H6, CH4, C3H8, C2H2, C5H8, C8H18, CH3OH?
Đáp án: 5.
Câu 5: Có bao nhiêu nhóm chức trong hợp chất sau:
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Đáp án: 3.

BÀI 12:		CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 
1. Trắc nghiệm lý thuyết
1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Thành phần nguyên tố (số lượng nguyên tố) trong hợp chất CH3COOH là
	A. 1.	B. 3.	C. 2.	D. 4.
Câu 2: Thành phần nguyên tố trong hợp chất H2NCH2COOH là
	A. 1.	B. 3.	C. 2.	D. 4.
Câu 3: Tổng số nguyên tử trong hợp chất CH4 là
	A. 5.	B. 3.	C. 2.	D. 4.
Câu 4: Tổng số nguyên tử trong hợp chất C2H5OH là
	A. 8.	B. 7.	C. 10.	D. 9.
Câu 5: Hợp chất hữu cơ nào sau đây có công thức đơn giản nhất là CH?
	A. C6H6.	B. C4H8.	C. C4H6.	D. C5H10.
Câu 6: Chất nào sau đây có cùng công thức đơn giản với C2H2?
	A. CH4.	B. C6H6.	C. C2H4.	D. C3H6.
Câu 7: Hợp chất hữu cơ nào sau đây có công thức đơn giản nhất là CH2O?
	A. C2H4O.	B. C2H4O2.
	C. C3H6O2.	D. C3H6O.
Câu 8: Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O, công thức đơn giản nhất của vitamin A là
	A. C2H3O.	B. C20H30O.
	C. C4H6O.	D. C4H6O2.
Câu 9: Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ethane-1,2-diol (C2H6O2) là
	A. C2H6O2.	B. CH3O.
	C. CH3.	D. CH4O.
Câu 10: Glucose là hợp chất hữu cơ có nhiều trong các loại quả chín, đặc biệt là quả nho. Công thức phân tử của glucose là C6H12O6. Công thức đơn giản nhất của glucose là
	A. C3H6O.	B. CH2O.
	C. C3H4O3.	D. CHO2.
Câu 11: Chất nào sau đây có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất?
	A. C2H6O2.	B. C3H6O.
	C. C2H2.	D. C4H8.
Câu 12: Chất nào sau đây có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất?
	A. CH3COOH.	B. C6H6.
	C. C2H4Cl2.	D. C2H5OH.
Câu 13: Tỉ lệ (tối giản) số nguyên tử C, H, O trong phân tử C2H4O2 lần lượt là
	A. 2 : 4 : 2.	B. 1 : 2 : 1.
	C. 2 : 4 : 1.	D. 1 : 2 : 2.
Câu 14: Hợp chất hữu cơ nào sau đây có phân tử khối là 30?
	A. HCHO.	B. C3H8.	C. C2H6.	D. C3H4.
Câu 15: Phân tử khối của chất hữu cơ nào sau đây là 60?
	A. CH3COOH.	B. C2H5NH2.
	C. HOCH2CH2OH.	D. C2H3CHO.
1.2. Trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Isoprene có công thức phân tử C5H8 (CH2=C(CH3)-CH=CH2), trong công nghiệp isoprene được dùng để sản xuất cao su.
	a. Isoprene thuộc loại hydrocarbon không no, phân tử có 1 liên kết π.
	b. Isoprene có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.
	c. Trong isoprene có mC : mH = 15 : 4.
	d. Isoprere có chứa 11,76% H về khối lượng.
Câu 2: Phenolphtaleine là một chất chỉ thị màu dùng để phát hiện môi trường base. Công thức phân tử của phenolphatleine là C20H14O4.
	a. Phenolphtaleine thuộc loại dẫn xuất hydrocarbon.
	b. Phenolphtaleine có công thức đơn giản nhất là C10H7O3.
	c. Trong phenolphtaleine có chứa 20,13% O về khối lượng.
Câu 3: Vitamin C (ascorbic acid) chứa 40,92% C, 4,58% H và 54,50% O theo khối lượng. Khối lượng phân tử được xác định bằng thực nghiệm là 176 amu.
	a. Công thức đơn giản nhất của vitamin C là C3H4O2.
	b. Công thức phân tử của vitamin C là C6H8O6.
	c. Đốt cháy hoàn toàn vitamin C chỉ thu được CO2 và H2O.
	d. Trong vitamin C, tỉ lệ khối lượng mC : mO = 0,75.
Câu 4: Nicotine là một hoá chất có chứa nitrogen, có trong thành phần của một số loại thực vật, bao gồm cả cây thuốc lá. Nicotine là chất gây nghiện mạnh và khiến mọi người phải chịu những tác động cực kỳ có hại do phụ thuộc thuốc lá. Nicotine có thể làm: tăng nguy cơ đông máu trong các mạch máu của cơ thể; xơ vữa động mạch do mảng bám hình thành trên thành động mạch; giãn động mạch chủ,... Nicotine có cấu tạo như sau:

                               [image: ]
	a. Khối lượng mol phân tử của nicotine bằng 160 gam.
	b. Nicotine có trong hầu hết các loại thuốc lá, càng sử dụng thuốc lá nhiều thì não và cơ thể càng quen với việc có nicotine.
	c. Nicotine làm thay đổi nhịp tim, tăng khả năng loạn nhịp tim, gây hẹp mạch vành, làm tăng huyết áp và nguy cơ bị đột quỵ cao.
	d. Một số loại thuốc lá có thể chứa những thành phần nguy hiểm như chì, formaldehyde hay Tetrahydrocannabinol là chất gây ung thư, dị tật bẩm sinh hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

2. Trắc nghiệm tính toán
2.1. Trắc nghiệm tính toán nhiều lựa chọn
Câu 1: Thành phần phần trăm về khối lượng C, H, O trong phân tử ethanol C2H5OH lần lượt là
	A. 52,71%; 13,04%; 34,25%.                           B. 52,71%; 17,39%; 29,90%.
	C. 53,33%; 11,11%; 35,56%.                           D. 53,33%; 13,04%; 33,63%.
Câu 2: Phân tích hợp chất hữu cơ X thấy cứ 3 phần khối lượng carbon lại có 1 phần khối lượng hydrogen, 7 phần khối lượng nitrogen và 8 phần sulfur. Biết rằng phân tử của X chỉ có 1 nguyên tử sulfur. Công thức phân tử của X là
	A. CH4NS.	B. C2H2N2S.
	C. C2H6NS.	D. CH4N2S.
Câu 3: Chất hữu cơ (X) có khối lượng của C, H, O và N tương ứng là 72 : 5 : 32 : 14. Biết khối lượng phân tử của X là 123 g/mol. Công thức phân tử của X là
	A. C6H14O2N.	B. C6H6ON2.
	C. C6H12ON.	D. C6H5O2N.
Câu4: Sucrose là loại đường được tạo thành từ một glucose và fructose liên kết với nhau bằng liên kết 1,2-glucoside. Sucrose là loại đường được lấy từ củ cải đường hoặc mía  đường. Trái cây và rau quả cũng chứa sucrose tự nhiên. Kết quả phân tích sucrose cho thấy phần trăm khối lượng của nguyên tố carbon là 42,10%, hydrogen là 6,43% còn lại là oxygen. Phân tử khối của sucrose được xác định thông qua phổ khối lượng với peak ion phân tử có giá trị m/z lớn nhất là 342. Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Công thức phân tử của sucrose là C12H22O11.                  B. Tỉ lệ số nguyên tử H và O trong sucrose là 2 : 1.
	C. Công thức đơn giản nhất của sucrose là CH3O.              D. Phần trăm khối lượng của oxygen là 51,47%.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hợp chất X, thu được 8,8 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Công thức đơn giản nhất của X là
	A. CH2.	B. CH2O2.	C. C3H5O.	D. CH2O.
2.2. Trắc nghiệm tính toán yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1: Xác định phân tử khối của chất X, biết tỉ khối hơi của chất X so với hydrogen bằng 23. 
Đáp án: 46.
Câu 2: Oxi hoá hoàn toàn 1,2 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 1,4874 lít CO2 (đkc) và 1,44 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng của oxygen trong phân tử chất X là h%. Xác định giá trị của h (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Đáp án: 26,7.
Câu 3: β-caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam. Nhờ tác dụng của enzim trong ruột non, β-caroten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiền vitamin A. Oxi hoá hoàn toàn 1,34 gam β-caroten rồi dẫn sản phẩm oxi hoá qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết quả cho thấy khối lượng bình (1) tăng 1,26 gam; bình (2) có 10 gam kết tủa. Biết tỉ khối hơi của β-caroten so với He là 134. Tổng số nguyên tử trong β-caroten là bao nhiêu?
Đáp án: 96.
Câu 4: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol - một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148 gam/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy anetol có %C = 81,08%; %H = 8,10%, còn lại là O. Tổng số nguyên tử trong anetol là bao nhiêu?
Đáp án: 23.
Câu 5: Capsaicin là chất tạo nên vị cay của quả ớt. Capsaicin có công dụng trị bệnh được dùng nhiều trong y học, có thể kết hợp capsaicin với một số chất khác để trị các bệnh nhức mỏi, sưng trặc gân, đau bụng, đau răng, nhức đầu, sưng cổ họng, tê thấp, thần kinh,… Khi phân tích định lượng capsaicin thấy thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 70,13%; %H = 9,09%; %O = 20,78%. Biết rằng kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của capsaicin là 158. Tổng số nguyên tử trong phân tử của capsaicin là bao nhiêu?
Đáp án: 25.
BÀI 13:		CẤU TẠO HÓA HỌC HỢP CHẤT HỮU CƠ 

1. Trắc nghiệm lý thuyết
1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử C có hóa trị là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 2: Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử N có hóa trị là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 3: Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử O có hóa trị là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 4: Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử H, Cl có hóa trị là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 5: Theo thuyết cấu tạo hóa học, công thức cấu tạo nào sau đây không đúng?
	A. CH3-CH=O.	B. CH3-O-CH-CH3.
	C. CH3-CH(CH3)3-CH3.	D. CH3Cl.
Câu 6: Công thức cấu tạo không phải của C3H8O là
	A. CH3-CH2-CH2-OH.	B. CH3-O-CH2-CH3.
	C. CH3-CH(CH3)-OH.	D. CH3-CH2-OH-CH2.
Câu 7: Chất nào sau đây có liên kết đôi?
	A. C2H4.	B. CH4.	C. C2H2.	D. C2H6.
Câu 8: Chất nào sau đây có liên kết ba?
	A. C3H6.	B. CH4.	C. C2H2.	D. C2H6.
Câu 9: Chất nào sau đây có thể có mạch vòng?
	A. C3H6.	B. C3H8.	C. C2H2.	D. C2H6.
Câu 10: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (–CH2–) được gọi là hiện tượng
	A. đồng phân.	B. đồng vị.	C. đồng đẳng.	D. đồng khối.
Câu 11: Cặp chất có thể là đồng đẳng kế tiếp của nhau?
	A. CH3OH; C2H6O2;	B. C2H6O; C3H6O.
	C. C2H6O2; C3H8O3.	D. CH4O; C2H6O.
Câu 12: Dãy nào sau đây là đồng phân của nhau?
	A. C2H5OH, CH3OCH3.	B. CH3OCH3, CH3CHO.
	C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.	D. C4H10, C6H6.
Câu 13: Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?
	A. CH3CH2CH2CH2OH, C2H5OH.
	B. CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3.
	C. CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH2CH3.
	D. CH3CH(OH)CH3, C2H5OH.
Câu 14: Trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là
	A. C3H7Cl.	B. C3H8O.	C. C3H8.	D. C3H9N.
Câu 15: Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành
	A. mạch vòng.
	B. mạch thẳng, mạch nhánh.
	C. mạch vòng, mạch thẳng, mạch nhánh.
	D. mạch nhánh.
Câu 16: Nguyên nhân của hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ là gì?
	A. Vì trong hợp chất hữu cơ, nguyên tố carbon luôn có hóa trị IV.
	B. Vì carbon có thể liên kết với chính nó để tạo thành mạch carbon (thẳng, nhánh, nhánh hoặc vòng).
	C. Vì sự thay đổi trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
	D. Vì trong hợp chất hữu cơ chứa nguyên tố hydrogen.
Câu 17: Kết luận nào sau đây là đúng?
	A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định.
	B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm –CH2–, do đó tính chất hóa học khác nhau là những chất đồng đẳng.
	C. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo được gọi là các chất đồng đẳng của nhau.
	D. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.
Câu 18: Trong các dãy chất sau đây, có mấy dãy gồm các chất là đồng đẳng của nhau?
(1) C2H6, CH4, C4H10			(2) C2H5OH, CH3CH2CH2OH
(3) CH3OCH3, CH3CHO		(4) CH3COOH, HCOOH, C2H3COOH
	A. 1.	B. 4.	C. 2.	D. 3.
Câu 19: Cho các chất sau: 


Có bao nhiêu chất là đồng đẳng của benzen?
	A. 2.	B. 5.	C. 3.	D. 4.

Câu 20: Cho các chất sau đây:  
(1)   CH3CH(OH)CH3      	(2)  CH3CH2OH                 		(3) CH3CH2CH2OH   		(4) CH3CH2CH2OCH3    	(5)  CH3CH2CH2CH2OH  		(6) CH3OH        	
Có bao nhiêu chất là đồng đẳng của nhau?
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5

1.2. Trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Isoprene có công thức phân tử C5H8 (CH2=C(CH3)-CH=CH2), trong công nghiệp isoprene được dùng để sản xuất cao su.
	a. Isoprene thuộc loại hydrocarbon không no, phân tử có 1 liên kết π.
	b. Isoprene có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.
	c. Trong isoprene có mC : mH = 15 : 2.
	d. Isoprere có chứa 15,76% H về khối lượng.
Câu 2: Phenolphtaleine là một chất chỉ thị màu dùng để phát hiện môi trường base. Công thức phân tử của phenolphatleine là C20H14O4.
	a. Phenolphtaleine thuộc loại dẫn xuất hydrocarbon.
	b. Phenolphtaleine có công thức đơn giản nhất là C15H7O2.
	c. Trong phenolphtaleine có chứa 20,13% O về khối lượng.
	d. Phân tử khối của phenolphtaleine là 318 amu.
Câu 3: Vitamin C (ascorbic acid) chứa 40,92% C, 4,58% H và 54,50% O theo khối lượng. Khối lượng phân tử được xác định bằng thực nghiệm là 176 amu.
	a. Công thức đơn giản nhất của vitamin C là C3H4O2.
	b. Công thức phân tử của vitamin C là C6H8O6.
	c. Đốt cháy hoàn toàn vitamin C chỉ thu được CO2 và H2O.
	d. Trong vitamin C, tỉ lệ khối lượng mC : mO = 0,75.
Câu 4: Buta-1,3-diene là một hydrocarbon được dùng nhiều nhất trong sản xuất cao su. Phân tích nguyên tố của buta-1,3-diene cho kết quả mC : mN = 8. Phân tử khối của buta-1,3-diene gấp 1,6875 lần phân tử khối của oxygen.
	a. Công thức đơn giản nhất của buta-1,3-diene là C2H3.
	b. Phân tử khối của buta-1,3-diene là 54 gam/mol.
	c. Phần trăm khối lượng của nguyên tố hydrogen bằng 11,11%.
	d. Tỉ khối của buta-1,3-diene so với methane là 5,375.
1.3. Trắc nghiệm tính toán yêu cầu trả lời ngắn
Câu 1: Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử carbon có thể liên kết với nhau hình thành bao nhiêu loại mạch carbon?  
Đáp án: 3 (mạch không nhánh, mạch có nhánh và mạch vòng).
Câu 2: Cho các chất sau: HCOOC2H5; CH3CH2COOH; HOCH2CH2CHO, CH3OH; C2H5OOCH3. Có bao nhiêu chất là đồng phân của CH3COOCH3?
Đáp án: 3.
	Câu 3: Xác định số liên kết σ trong hợp chất CH3CH(CH3)CH=CHCH3.
Đáp án: 17.
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